
ABSTRACT
SITUATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT FOR CHILDHOOD CANCER

Objective: To report the situation of diagnosis and treatment for childhoood cancer in pediatric department,
Dak Lak provincial hospital since 2008-2012.
Methods: This study was a retrospective review of 280 children with acute leukemia and solid tumour
admitted to Pediatric department from 2008 to 2012.
Results: Children with acute leukemia and solid tumors were detected in low percentage (0.69%) of the total
number of children hospitalized and occupies 15.9% compared with patients with blood diseases. The Ages
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá tình hình chung việc phát hiện chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư ở trẻ em tại khoa
Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk từ năm 2008 - 2012
Đối tượng và phương pháp: Gồm 280 bệnh nhân thuộc nhóm bệnh ung thư như là bệnh bạch cầu cấp
(BCC) và các bệnh lý U đặc vào điều trị tại khoa Nhi từ năm 2002 - 2012. Nghiên cứu hồi cứu qua bệnh án
bệnh nhân được chẩn đoán bệnh bạch cầu cấp và các bệnh lý u đặc mô tả và phân tích.
Kết quả: Trẻ em mắc các bệnh bạch cầu cấp, u đặc phát hiện chiếm tỷ lệ thấp trung bình 0,69% tổng
số trẻ nhập viện và chiếm 15,9% so với các bệnh nhân mắc các bệnh về máu. Lứa tuổi mắc bệnh bạch
cầu cấp và u đặc gặp nhiều nhất < 10 tuổi (69,2%) trong khi nhóm trên 10 tuổi chiếm (30,8%). Bệnh
nhân mắc bệnh bạch cầu cấp chiếm 26,7% trong đó dòng tủy 13,5% và dòng tủy chiếm 13,2%. Các
bệnh lý về U mỡ, U mạch máu, hạch bạch huyết chiếm 48,5%, U não ác tính chiếm 10,7% riêng các
trường hợp U tân sinh không rõ, không xác định được vị trí chiếm 13,8%. Bệnh nhân khỏi bệnh chiếm
18,5% đa số là U mỡ và u máu. Còn 45,3% bệnh nhân bệnh tạm đỡ cho về nhà để tiếp tục điều trị

ngoại trú.
Kết luận: Với 280 bệnh nhân thuộc nhóm bệnh ung thư trẻ em được phát hiện qua hồi cứu chiềm 0,69%
so với tổng số bệnh nhân vào nhập viện tại khoa Nhi và chiếm 15,6% đối với các bệnh về máu và qua phân
tích thì gặp nhiều là các bệnh về khối u như u mỡ, u hạch bạch huyết chiếm 48,4% trong khi Leucemia cấp
cả 2 dòng chỉ 26,7%, U ác tính chiếm 10%.
Từ khoa: ung thư trẻ em, Đăk Lắk.
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